
1/17

Thời gian : 07h00 ngày 02/03/2014 Phòng                 - 209 PHAN THANH

1 168211980 Trần Tấn Anh T16XDD1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 207 - 209 PHAN THANH

2 179122109 Nguyễn Thế Anh D17TMT 7h00 - 02/03/2014 Phòng 207 - 209 PHAN THANH

3 152313872 Võ Thị Kim Anh K15KKT 7h00 - 02/03/2014 Phòng 207 - 209 PHAN THANH

4 179312373 Hồ Thị Kim Anh D17KKT 7h00 - 02/03/2014 Phòng 207 - 209 PHAN THANH

5 168322889 Lê Thị Hoàng Anh T16KDNB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 207 - 209 PHAN THANH

6 178322636 Phan Đình Anh T17KDN1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 207 - 209 PHAN THANH

7 179322457 Hà Thế Anh D17KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 207 - 209 PHAN THANH

8 179322461 Trần Thị Mỹ Anh D17KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 207 - 209 PHAN THANH

9 179323897 Trần Thị Vân Anh D17KDN1B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 207 - 209 PHAN THANH

10 179323969 Đặng Thị Kiều Anh D17KDN2B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 207 - 209 PHAN THANH

11 179323992 Nguyễn Thị Quỳnh Anh D17KDN1B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 207 - 209 PHAN THANH

12 169221589 Lê Ngọc Anh D16XDCB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 207 - 209 PHAN THANH

13 179523812 Phạm Thị Ánh D17QNHB1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 207 - 209 PHAN THANH

14 179322463 Trần Thị Ngọc Ánh D17KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 207 - 209 PHAN THANH

15 179212892 Dương Văn Ban D17XDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 207 - 209 PHAN THANH

16 168222065 Đặng Quốc Bảo T16XDD1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 207 - 209 PHAN THANH

17 1827122132 Nguyễn Văn Bảo D18CMU_TPM 7h00 - 02/03/2014 Phòng 207 - 209 PHAN THANH

18 168322890 Mai Đặng Ngọc Bảo T16KDNB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 207 - 209 PHAN THANH

19 179322466 Lê Thị Bình D17KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 207 - 209 PHAN THANH

20 152324170 Mai Đức Cảnh K15KDN2 7h00 - 02/03/2014 Phòng 207 - 209 PHAN THANH

21 179313840 Nguyễn Thị Phương Châu D17KKT1B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 207 - 209 PHAN THANH

22 169211467 Nguyễn Chương D17XDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 207 - 209 PHAN THANH

23 179123544 Trần Quốc Chương D17TPMB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 207 - 209 PHAN THANH

24 152211752 Phan Quốc Công D15XDDB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 207 - 209 PHAN THANH

25

26

27

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH
ĐỢT : THÁNG 03 NĂM 2014

SV KIỂM TRA THẮC MẮC LIÊN HỆ MAIL: tam_dtu@yahoo.com

  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                                 GIÁM THỊ 1                        GIÁM THỊ 2                         TRƯỞNG BAN COI THI

  PHAN THANH TÂM



2/17

Thời gian : 07h00 ngày 02/03/2014 Phòng                 - 209 PHAN THANH

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH
ĐỢT : THÁNG 03 NĂM 2014

SV KIỂM TRA THẮC MẮC LIÊN HỆ MAIL: tam_dtu@yahoo.com

1 169212429 Nguyễn Cao Công D16XDDB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 213 - 209 PHAN THANH

2 168211986 Nguyễn Chí Công T16XDD1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 213 - 209 PHAN THANH

3 179333701 Phùng Văn Công D17QTHB1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 213 - 209 PHAN THANH

4 179112041 Nguyễn Quốc Công D17TMT 7h00 - 02/03/2014 Phòng 213 - 209 PHAN THANH

5 178322637 Nguyễn Ngọc Cử T17KDN1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 213 - 209 PHAN THANH

6 142211192 Nguyễn Như Cường K14XDD3 7h00 - 02/03/2014 Phòng 213 - 209 PHAN THANH

7 152211943 Trần Văn Cường T15XDDB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 213 - 209 PHAN THANH

8 169212430 Lê Hà Hùng Cường D16XDDB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 213 - 209 PHAN THANH

9 169212431 Nguyễn Thanh Cường D16XDDB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 213 - 209 PHAN THANH

10 168211989 Nguyễn Cao Cường T16XDD1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 213 - 209 PHAN THANH

11 152220370 Nguyễn Tấn Cường T15XDC 7h00 - 02/03/2014 Phòng 213 - 209 PHAN THANH

12 179113452 Đặng Hữu Cường D17TMTB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 213 - 209 PHAN THANH

13 178262679 Phan Công Cường T17YDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 213 - 209 PHAN THANH

14 179312376 Lữ Đức Cường D17KKT 7h00 - 02/03/2014 Phòng 213 - 209 PHAN THANH

15 179323976 Khiếu Xuân Cường D17KDN1B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 213 - 209 PHAN THANH

16 179212898 Huỳnh Ngọc Dẫn D17XDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 213 - 209 PHAN THANH

17 142221328 Đoàn Văn Đáng K14XDC 7h00 - 02/03/2014 Phòng 213 - 209 PHAN THANH

18 179522798 Nguyễn Hải Đăng D17QNHB1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 213 - 209 PHAN THANH

19 152343281 Ngô Hưng Đạo K15QTM1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 213 - 209 PHAN THANH

20 152253101 Võ Văn Đạt K15KMT 7h00 - 02/03/2014 Phòng 213 - 209 PHAN THANH

21 179522799 Bùi Thị Bích Diễm D17QNH 7h00 - 02/03/2014 Phòng 213 - 209 PHAN THANH

22 179523816 Nguyễn Thị Thúy Diệp D17QNHB1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 213 - 209 PHAN THANH

23 179333629 Lâm Phụng Điệp D17QTHB2 7h00 - 02/03/2014 Phòng 213 - 209 PHAN THANH

24 179322472 Trần Thị Xuân Diệu D17KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 213 - 209 PHAN THANH

25 179322470 Nguyễn Thị Diệu D17KDN1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 213 - 209 PHAN THANH

26

27

  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                                 GIÁM THỊ 1                        GIÁM THỊ 2                         TRƯỞNG BAN COI THI

  PHAN THANH TÂM



3/17

Thời gian : 07h00 ngày 02/03/2014 Phòng                 - 209 PHAN THANH

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH
ĐỢT : THÁNG 03 NĂM 2014

SV KIỂM TRA THẮC MẮC LIÊN HỆ MAIL: tam_dtu@yahoo.com

1 122526081 Phan Thúc Định K15QNH1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 214 - 209 PHAN THANH

2 179312379 Đỗ Thị Dịu D17KKT1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 214 - 209 PHAN THANH

3 179322473 Phạm Thị Phú Đông D17KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 214 - 209 PHAN THANH

4 179333717 Nguyễn Dư D17QTHB1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 214 - 209 PHAN THANH

5 179113456 Đặng Văn Dự D17TMTB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 214 - 209 PHAN THANH

6 168222075 Trần Xuân Đức T16XDC 7h00 - 02/03/2014 Phòng 214 - 209 PHAN THANH

7 179414782 Lê Nhân Đức D17DLKB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 214 - 209 PHAN THANH

8 152415971 Đỗ Mỹ Đức K15DLK 7h00 - 02/03/2014 Phòng 214 - 209 PHAN THANH

9 169211476 Dương Thị Kim Dung D17XDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 214 - 209 PHAN THANH

10 179312383 Trương Thị Mỹ Dung D17KKT 7h00 - 02/03/2014 Phòng 214 - 209 PHAN THANH

11 179323974 Võ Thị Dung D17KDN2B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 214 - 209 PHAN THANH

12 178262680 Nguyễn Tiến Dũng T17YDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 214 - 209 PHAN THANH

13 178262681 Phạm Tiến Dũng T17YDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 214 - 209 PHAN THANH

14 178262682 Võ Thị Dương T17YDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 214 - 209 PHAN THANH

15 152221769 Nguyễn Đăng Đường D16XDCB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 214 - 209 PHAN THANH

16 179113479 Nguyễn Tấn Duy D17TMTB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 214 - 209 PHAN THANH

17 152324266 Nguyễn Văn Duy K15KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 214 - 209 PHAN THANH

18 179323924 Nguyễn Hồng Đức Duy D17KDN2B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 214 - 209 PHAN THANH

19 179313851 Nguyễn Thị Mỹ Duyên D17KKT1B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 214 - 209 PHAN THANH

20 179113490 Phạm Thế Giác D17TMTB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 214 - 209 PHAN THANH

21 179212901 Nguyễn Hồng Giang D17XDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 214 - 209 PHAN THANH

22 152126158 Nguyễn Song Trường Giang K15CMU_TPM 7h00 - 02/03/2014 Phòng 214 - 209 PHAN THANH

23 178322639 Đào Thị Bích Giang T17KDN1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 214 - 209 PHAN THANH

24 179333753 Lương Thị Hà D17QTHB2 7h00 - 02/03/2014 Phòng 214 - 209 PHAN THANH

25 178262683 Nguyễn Thị Ngọc Hà T17YDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 214 - 209 PHAN THANH

26

27

  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                                 GIÁM THỊ 1                        GIÁM THỊ 2                         TRƯỞNG BAN COI THI

  PHAN THANH TÂM



4/17

Thời gian : 07h00 ngày 02/03/2014 Phòng                 - 209 PHAN THANH

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH
ĐỢT : THÁNG 03 NĂM 2014

SV KIỂM TRA THẮC MẮC LIÊN HỆ MAIL: tam_dtu@yahoo.com

1 152315772 Vũ Việt Hà K15KKT 7h00 - 02/03/2014 Phòng 306 - 209 PHAN THANH

2 168322144 Nguyễn Thị Ái Hà T16KDNB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 306 - 209 PHAN THANH

3 179323899 Nguyễn Thị Thu Hà D17KDN2B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 306 - 209 PHAN THANH

4 179212902 Nguyễn Hải D17XDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 306 - 209 PHAN THANH

5 169222487 Hà Hải D16XDCB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 306 - 209 PHAN THANH

6 179333613 Phan Thị Thanh Hải D17QTHB1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 306 - 209 PHAN THANH

7 179323900 Huỳnh Văn Hải D17KDN1B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 306 - 209 PHAN THANH

8 179324755 Nguyễn Minh Hải D17KKT1B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 306 - 209 PHAN THANH

9 152211711 Nguyễn Duy Hân D15XDDB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 306 - 209 PHAN THANH

10 169311704 Nguyễn Thị Thu Hằng D16KKT 7h00 - 02/03/2014 Phòng 306 - 209 PHAN THANH

11 142320482 Nguyễn Thị Thanh Hằng T14KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 306 - 209 PHAN THANH

12 179212903 Trương Thanh Hạnh D17XDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 306 - 209 PHAN THANH

13 168211998 Phạm Văn Hạnh T16XDD1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 306 - 209 PHAN THANH

14 168222079 Bùi Hữu Nhất Hạnh T16XDC 7h00 - 02/03/2014 Phòng 306 - 209 PHAN THANH

15 179523770 Mai Thị Ánh Hạnh D17QNHB1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 306 - 209 PHAN THANH

16 179412220 Nguyễn Thị Hạnh D17DLK 7h00 - 02/03/2014 Phòng 306 - 209 PHAN THANH

17 179414795 Trần Thị Hạnh D17DLKB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 306 - 209 PHAN THANH

18 178322641 Đinh Tiến Hạnh T17KDN1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 306 - 209 PHAN THANH

19 178322642 Hà Thị Tuyết Hạnh T17KDN1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 306 - 209 PHAN THANH

20 178322643 Nguyễn Thị Hạnh T17KDN1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 306 - 209 PHAN THANH

21 178322644 Trần Thị Hồng Hạnh T17KDN1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 306 - 209 PHAN THANH

22 179323868 Nguyễn Thị Hồng Hạnh D17KDN1B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 306 - 209 PHAN THANH

23 179312387 Nguyễn Anh Hào D17KKT 7h00 - 02/03/2014 Phòng 306 - 209 PHAN THANH

24 179323977 Khiếu Xuân Hậu D17KDN1B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 306 - 209 PHAN THANH

25

26

27

  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                                 GIÁM THỊ 1                        GIÁM THỊ 2                         TRƯỞNG BAN COI THI

  PHAN THANH TÂM



5/17

Thời gian : 07h00 ngày 02/03/2014 Phòng                 - 209 PHAN THANH

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH
ĐỢT : THÁNG 03 NĂM 2014

SV KIỂM TRA THẮC MẮC LIÊN HỆ MAIL: tam_dtu@yahoo.com

1 178262686 Đồng Thị Thu Hiền T17YDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 307 - 209 PHAN THANH

2 179414805 Từ Thị Diệu Hiền D17DLKB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 307 - 209 PHAN THANH

3 178322645 Trần Thị Bích Hiền T17KDN1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 307 - 209 PHAN THANH

4 179322489 Lê Thị Thu Hiền D17KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 307 - 209 PHAN THANH

5 179322493 Phan Tấn Hiền D17KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 307 - 209 PHAN THANH

6 179322492 Phạm Thị Hiền D17KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 307 - 209 PHAN THANH

7 179323875 Cù Thanh Hiền D17KDN2B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 307 - 209 PHAN THANH

8 179323863 Đào Thị Thu Hiền D17KDN1B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 307 - 209 PHAN THANH

9 179323957 Lê Văn Hiền D17KDN2B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 307 - 209 PHAN THANH

10 179414775 Dương Thị Mỹ Hiệp D17DLKB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 307 - 209 PHAN THANH

11 152122524 Lê Phi Hiệp K15CMU_TPM 7h00 - 02/03/2014 Phòng 307 - 209 PHAN THANH

12 132234885 Bùi Văn Hiếu K13KTR2 7h00 - 02/03/2014 Phòng 307 - 209 PHAN THANH

13 179212904 Võ Hoàng Hiệu D17XDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 307 - 209 PHAN THANH

14 179323918 Ngô Thị Bích Hiệu D17KDN1B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 307 - 209 PHAN THANH

15 179332729 Huỳnh Thị Hoa D17QTH1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 307 - 209 PHAN THANH

16 179523780 Bùi Thị Thanh Hoa D17QNHB1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 307 - 209 PHAN THANH

17 179322497 Hồ Thị Hoa D17KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 307 - 209 PHAN THANH

18 179312391 Trần Thị Thanh Hòa D17KKT 7h00 - 02/03/2014 Phòng 307 - 209 PHAN THANH

19 179212905 Nguyễn Thanh Hoài D17XDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 307 - 209 PHAN THANH

20 179123528 Hoàng Thị Hoài D17TPMB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 307 - 209 PHAN THANH

21 179113486 Nguyễn Văn Hoàn D17TMTB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 307 - 209 PHAN THANH

22 179212906 Lê Ngọc Hoàng D17XDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 307 - 209 PHAN THANH

23 179212907 Phạm Duy Huy Hoàng D17XDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 307 - 209 PHAN THANH

24 179212908 Trần Vũ Hoàng D17XDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 307 - 209 PHAN THANH

25 179323972 Lê Đình Hoằng D17KDN1B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 307 - 209 PHAN THANH

26

27

  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                                 GIÁM THỊ 1                        GIÁM THỊ 2                         TRƯỞNG BAN COI THI

  PHAN THANH TÂM



6/17

Thời gian : 07h00 ngày 02/03/2014 Phòng                 - 209 PHAN THANH

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH
ĐỢT : THÁNG 03 NĂM 2014

SV KIỂM TRA THẮC MẮC LIÊN HỆ MAIL: tam_dtu@yahoo.com

1 169222490 Lê Ngọc Hớn D16XDCB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 308 - 209 PHAN THANH

2 179212909 Nguyễn Thị Thanh Hồng D17XDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 308 - 209 PHAN THANH

3 179122118 Từ Thị Kim Hồng D17TMT 7h00 - 02/03/2014 Phòng 308 - 209 PHAN THANH

4 178322646 Hồ Thị Bích Hồng T17KDN1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 308 - 209 PHAN THANH

5 179323889 Trần Thị Xuân Hồng D17KDN2B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 308 - 209 PHAN THANH

6 152523831 Phan Thị Hồng K15QNH5 7h00 - 02/03/2014 Phòng 308 - 209 PHAN THANH

7 152324228 Lưu Thị Huệ K15KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 308 - 209 PHAN THANH

8 132214463 Hà Xuân Hùng K14XDD1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 308 - 209 PHAN THANH

9 142221341 Võ Quang Hùng K14XDC 7h00 - 02/03/2014 Phòng 308 - 209 PHAN THANH

10 179112054 Phạm Đình Hùng D17TMT 7h00 - 02/03/2014 Phòng 308 - 209 PHAN THANH

11 179113485 Tống Lê Hùng D17TMTB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 308 - 209 PHAN THANH

12 152735625 Nguyễn Văn Hùng K15VQH 7h00 - 02/03/2014 Phòng 308 - 209 PHAN THANH

13 179212911 Nguyễn Văn Hưng D17XDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 308 - 209 PHAN THANH

14 152220353 Trần Văn Hưng T15XDC 7h00 - 02/03/2014 Phòng 308 - 209 PHAN THANH

15 179312396 Nguyễn Quốc Hưng D17KKT 7h00 - 02/03/2014 Phòng 308 - 209 PHAN THANH

16 179523814 Nguyễn Lan Hương D17QNHB1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 308 - 209 PHAN THANH

17 178322647 Ngô Thị Thanh Hương T17KDN1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 308 - 209 PHAN THANH

18 179322509 Trần Thị Kiều Hương D17KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 308 - 209 PHAN THANH

19 179323983 Trần Thị Thanh Hương D17KDN1B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 308 - 209 PHAN THANH

20 179323955 Phan Hoài Hương D17KDN2B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 308 - 209 PHAN THANH

21 179322507 Lê Thị Thu Hường D17KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 308 - 209 PHAN THANH

22 179522813 Hường Thị Xuân Hưởng D17QNH 7h00 - 02/03/2014 Phòng 308 - 209 PHAN THANH

23 142211221 Phạm Tấn Hữu K14XDD1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 308 - 209 PHAN THANH

24 169211499 Phan Đức Hữu D16XDD1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 308 - 209 PHAN THANH

25 179123550 Phan Ngô Hựu D17TPMB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 308 - 209 PHAN THANH

26

27

  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                                 GIÁM THỊ 1                        GIÁM THỊ 2                         TRƯỞNG BAN COI THI

  PHAN THANH TÂM



7/17

Thời gian : 07h00 ngày 02/03/2014 Phòng                 - 209 PHAN THANH

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH
ĐỢT : THÁNG 03 NĂM 2014

SV KIỂM TRA THẮC MẮC LIÊN HỆ MAIL: tam_dtu@yahoo.com

1 179212912 Nguyễn Hữu Huy D17XDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 313 - 209 PHAN THANH

2 142422609 Vi Đức Huy K14DLL 7h00 - 02/03/2014 Phòng 313 - 209 PHAN THANH

3 142121062 Nguyễn Quang Huy K14TPM1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 313 - 209 PHAN THANH

4 152416372 Hoàng Thị Thanh Huyền K15DLK 7h00 - 02/03/2014 Phòng 313 - 209 PHAN THANH

5 151322230 Nguyễn Thị Lệ Huyền K15CMU_TTT 7h00 - 02/03/2014 Phòng 313 - 209 PHAN THANH

6 179312401 Trần Thị Thanh Huyền D17KKT 7h00 - 02/03/2014 Phòng 313 - 209 PHAN THANH

7 179323892 Võ Thị Thanh Huyền D17KDN2B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 313 - 209 PHAN THANH

8 179212913 Lê Đức Khánh D17XDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 313 - 209 PHAN THANH

9 179212914 Phan Quốc Khánh D17XDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 313 - 209 PHAN THANH

10 142342306 Lê Nhật Khánh K15QTM1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 313 - 209 PHAN THANH

11 178322651 Trần Đình Khánh T17KDN1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 313 - 209 PHAN THANH

12 178262688 Phạm Thị Kiều T17YDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 313 - 209 PHAN THANH

13 179323876 Nguyễn Thị Kiều D17KDN1B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 313 - 209 PHAN THANH

14 178322652 Châu Thị Thu Lai T15KDN3 7h00 - 02/03/2014 Phòng 313 - 209 PHAN THANH

15 179322513 Từ Thị Như Lài D17KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 313 - 209 PHAN THANH

16 179522817 Phạm Thị Mỹ Lài D17QNH1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 313 - 209 PHAN THANH

17 169222494 Trần Lễ Lâm D16XDCB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 313 - 209 PHAN THANH

18 168222089 Mai Huỳnh Tân Lâm T16XDC 7h00 - 02/03/2014 Phòng 313 - 209 PHAN THANH

19 179523804 Lê Tùng Lâm D17QNHB1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 313 - 209 PHAN THANH

20 152343284 Nguyễn Văn Lâm K15QTM1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 313 - 209 PHAN THANH

21 179333764 Nguyễn Phương Lan D17QTHB2 7h00 - 02/03/2014 Phòng 313 - 209 PHAN THANH

22 179322514 Võ Thị Như Lê D17KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 313 - 209 PHAN THANH

23 179323956 Nguyễn Thị Lê D17KDN2B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 313 - 209 PHAN THANH

24 142352387 Nguyễn Nhật Lệ K14QTC2 7h00 - 02/03/2014 Phòng 313 - 209 PHAN THANH

25 152320790 Võ Thị Lên T15KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 313 - 209 PHAN THANH

26

27

  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                                 GIÁM THỊ 1                        GIÁM THỊ 2                         TRƯỞNG BAN COI THI

  PHAN THANH TÂM



8/17

Thời gian : 07h00 ngày 02/03/2014 Phòng                 - 209 PHAN THANH

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH
ĐỢT : THÁNG 03 NĂM 2014

SV KIỂM TRA THẮC MẮC LIÊN HỆ MAIL: tam_dtu@yahoo.com

1 178262689 Hồ Vi Nữ Mỹ Liên T17YDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 314 - 209 PHAN THANH

2 179323917 Hà Thị Phượng Liên D17KDN1B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 314 - 209 PHAN THANH

3 179323999 Hoàng Thị Liên D17KDN1B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 314 - 209 PHAN THANH

4 179322517 Hồ Thị Khánh Liền D17KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 314 - 209 PHAN THANH

5 179312447 Trần Thị Liễu D17KKT 7h00 - 02/03/2014 Phòng 314 - 209 PHAN THANH

6 179212919 Trần Văn Linh D17XDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 314 - 209 PHAN THANH

7 168212013 Hồ Đắc Linh T16XDD1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 314 - 209 PHAN THANH

8 142221347 Nguyễn Văn Linh K14XDC 7h00 - 02/03/2014 Phòng 314 - 209 PHAN THANH

9 179523783 Cao Thị Linh D17QNHB1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 314 - 209 PHAN THANH

10 179523809 Lê Trọng Linh D17QNHB1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 314 - 209 PHAN THANH

11 179523810 Nguyễn Thịnh Cẩm Linh D17QNHB1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 314 - 209 PHAN THANH

12 169311718 Võ Thị Linh D16KKT 7h00 - 02/03/2014 Phòng 314 - 209 PHAN THANH

13 178322654 Nguyễn Thị Khánh Linh T17KDN1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 314 - 209 PHAN THANH

14 179323911 Đặng Thị Mỹ Linh D17KDN1B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 314 - 209 PHAN THANH

15 179333665 Đàm Thị Thanh Loan D17QTHB2 7h00 - 02/03/2014 Phòng 314 - 209 PHAN THANH

16 178262690 Nguyễn Thị Mỹ Loan T17YDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 314 - 209 PHAN THANH

17 132210207 Nguyễn Nhật Lộc T13XDD2 7h00 - 02/03/2014 Phòng 314 - 209 PHAN THANH

18 179412224 Lê Minh Lộc D17DLK 7h00 - 02/03/2014 Phòng 314 - 209 PHAN THANH

19 179212920 Châu Hải Long D17XDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 314 - 209 PHAN THANH

20 179212921 Dương Hoàng Long D17XDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 314 - 209 PHAN THANH

21 179212922 Tống Viết Long D17XDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 314 - 209 PHAN THANH

22 179114961 Ngô Thành Long D17TMTB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 314 - 209 PHAN THANH

23 179113499 Trần Đức Long D17TMTB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 314 - 209 PHAN THANH

24 152324255 Nguyễn Văn Long K15KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 314 - 209 PHAN THANH

25 179323961 Nguyễn Bằng Luật D17KDN2B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 314 - 209 PHAN THANH

26

27

  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                                 GIÁM THỊ 1                        GIÁM THỊ 2                         TRƯỞNG BAN COI THI

  PHAN THANH TÂM



9/17

Thời gian : 07h00 ngày 02/03/2014 Phòng                 - 209 PHAN THANH

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH
ĐỢT : THÁNG 03 NĂM 2014

SV KIỂM TRA THẮC MẮC LIÊN HỆ MAIL: tam_dtu@yahoo.com

1 111140262 Nguyễn Phong Lưu K14XDD2 7h00 - 02/03/2014 Phòng 406 - 209 PHAN THANH

2 179523795 Phạm Thị Lưu Ly D17QNHB1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 406 - 209 PHAN THANH

3 142352395 Hoàng Thị Hồng Ly K14QTC1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 406 - 209 PHAN THANH

4 169322666 Đào Thị Thảo Ly D16KDNB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 406 - 209 PHAN THANH

5 179414759 Trương Công Lý D17DLKB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 406 - 209 PHAN THANH

6 178322657 Trần Thị Tuyết Mai T17KDN1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 406 - 209 PHAN THANH

7 152110447 Đặng Công Mẫn D16TMTB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 406 - 209 PHAN THANH

8 178262691 Võ Thị Quỳnh Mẫn T17YDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 406 - 209 PHAN THANH

9 168322169 Trần Hồng Mẫn T16KDNB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 406 - 209 PHAN THANH

10 179323930 Lý Văn Mạnh D17KDN2B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 406 - 209 PHAN THANH

11 142121075 Nguyễn Huy Mạnh K14TPM1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 406 - 209 PHAN THANH

12 168212016 Lữ Trọng Minh T16XDD1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 406 - 209 PHAN THANH

13 168212015 Bùi Văn Minh T16XDD1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 406 - 209 PHAN THANH

14 179523784 Nguyễn Thị Thu Minh D17QNHB1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 406 - 209 PHAN THANH

15 179523808 Bùi Thanh Minh D17QNHB1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 406 - 209 PHAN THANH

16 179112068 Ngô Tấn Minh D17TMT 7h00 - 02/03/2014 Phòng 406 - 209 PHAN THANH

17 179312407 Nguyễn Thị Minh D17KKT 7h00 - 02/03/2014 Phòng 406 - 209 PHAN THANH

18 179323923 Phan Thị Minh D17KDN1B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 406 - 209 PHAN THANH

19 152523745 Nguyễn Ngọc Minh K15QNH8 7h00 - 02/03/2014 Phòng 406 - 209 PHAN THANH

20 142344702 Nguyễn Thị Mơ K14QTM1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 406 - 209 PHAN THANH

21 168212017 Phạm Thanh Mười T16XDD1

22 179332744 Nguyễn Thị Trà My D17QTH1

23 179522824 Nguyễn Thị Kiều My D17QNH1

24 179414804 Đinh Thị Kiều My D17DLKB

25

26

27

  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                                 GIÁM THỊ 1                        GIÁM THỊ 2                         TRƯỞNG BAN COI THI

  PHAN THANH TÂM



10/17

Thời gian : 07h00 ngày 02/03/2014 Phòng                 - 209 PHAN THANH

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH
ĐỢT : THÁNG 03 NĂM 2014

SV KIỂM TRA THẮC MẮC LIÊN HỆ MAIL: tam_dtu@yahoo.com

1 152735622 Võ Thị My My K15VQH 7h00 - 02/03/2014 Phòng 407 - 209 PHAN THANH

2 179323869 Đinh Thị Như Mỹ D17KDN2B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 407 - 209 PHAN THANH

3 179414794 Phan Thị Ly Na D17DLKB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 407 - 209 PHAN THANH

4 152413350 Đinh Thị Na K15DLK 7h00 - 02/03/2014 Phòng 407 - 209 PHAN THANH

5 179322529 Nguyễn Thị Na D17KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 407 - 209 PHAN THANH

6 179322626 Trần Thị Thúy Na D17KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 407 - 209 PHAN THANH

7 132214502 Vũ Hoài Nam K13XDD2 7h00 - 02/03/2014 Phòng 407 - 209 PHAN THANH

8 152415603 Nguyễn Hồng Nam K15DLK 7h00 - 02/03/2014 Phòng 407 - 209 PHAN THANH

9 179333742 Dương Thị Hằng Nga D17QTHB2 7h00 - 02/03/2014 Phòng 407 - 209 PHAN THANH

10 178322659 Đinh Thị Nga T17KDN1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 407 - 209 PHAN THANH

11 178322660 Lê Thị Quỳnh Nga T17KDN1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 407 - 209 PHAN THANH

12 179323927 Nguyễn Thị Thiên Nga D17KDN1B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 407 - 209 PHAN THANH

13 179324958 Phan Thị Thu Nga D17KDN2B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 407 - 209 PHAN THANH

14 179322532 Trần Ngọc Thanh Nga D17KDN3 7h00 - 02/03/2014 Phòng 407 - 209 PHAN THANH

15 179333708 Quách Hồng Ngân D17QTHB1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 407 - 209 PHAN THANH

16 179212946 Bùi Xuân Nghĩa D17XDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 407 - 209 PHAN THANH

17 168222099 Dương Xuân Nghiêm T16XDC 7h00 - 02/03/2014 Phòng 407 - 209 PHAN THANH

18 142352404 Lê Thị Ánh Ngọc K14QTC2 7h00 - 02/03/2014 Phòng 407 - 209 PHAN THANH

19 179322543 Nguyễn Song Nhã D17KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 407 - 209 PHAN THANH

20 179323925 Phạm Thị Thanh Nhàn D17KDN1B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 407 - 209 PHAN THANH

21 179414802 Lê Thị Ngọc Nhung D17DLKB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 407 - 209 PHAN THANH

22 179322549 Trương Thị Tuyết Nhung D17KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 407 - 209 PHAN THANH

23 168322901 Lê Thị Nhung T16KDN1B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 407 - 209 PHAN THANH

24 179333622 Nguyễn Đình Nhựt D17QTHB2 7h00 - 02/03/2014 Phòng 407 - 209 PHAN THANH

25 179323929 Lê Thị Nụ D17KDN2B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 407 - 209 PHAN THANH

26

27

  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                                 GIÁM THỊ 1                        GIÁM THỊ 2                         TRƯỞNG BAN COI THI

  PHAN THANH TÂM



11/17

Thời gian : 07h00 ngày 02/03/2014 Phòng                 - 209 PHAN THANH

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH
ĐỢT : THÁNG 03 NĂM 2014

SV KIỂM TRA THẮC MẮC LIÊN HỆ MAIL: tam_dtu@yahoo.com

1 179323888 Trịnh Thị Phương Oanh D17KDN1B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 408 - 209 PHAN THANH

2 179123527 Nguyễn Phi Palê D17TPMB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 408 - 209 PHAN THANH

3 1827122124 Trần Quốc Pháp D18CMU_TPM 7h00 - 02/03/2014 Phòng 408 - 209 PHAN THANH

4 152313982 Đặng Văn Pháp K15KKT 7h00 - 02/03/2014 Phòng 408 - 209 PHAN THANH

5 179523793 Nguyễn Tấn Phong D17QNHB1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 408 - 209 PHAN THANH

6 179113514 Phan Duy Phong D17TMTB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 408 - 209 PHAN THANH

7 179323965 Trương Thanh Phong D17KDN2B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 408 - 209 PHAN THANH

8 132224748 Nguyễn Đoàn Vũ Phong K14XDC 7h00 - 02/03/2014 Phòng 408 - 209 PHAN THANH

9 152314146 Đặng Quốc Phòng K15KKT 7h00 - 02/03/2014 Phòng 408 - 209 PHAN THANH

10 179212925 Nguyễn Huy Phúc D17XDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 408 - 209 PHAN THANH

11 179333615 Nguyễn Phan Quang Phúc D17QTHB1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 408 - 209 PHAN THANH

12 179333767 Phạm Hữu Phúc D17QTHB1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 408 - 209 PHAN THANH

13 179414783 Nguyễn Thanh Phước D17DLKB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 408 - 209 PHAN THANH

14 179523790 Lăng Thị Phương D17QNHB1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 408 - 209 PHAN THANH

15 179523797 Đoàn Thị Mỹ Phương D17QNHB1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 408 - 209 PHAN THANH

16 179312413 Nguyễn Thị Ánh Phương D17KKT 7h00 - 02/03/2014 Phòng 408 - 209 PHAN THANH

17 179322554 Dư Thị Phương D17KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 408 - 209 PHAN THANH

18 179323915 Trần Thị Lan Phương D17KDN2B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 408 - 209 PHAN THANH

19 179333684 Phan Thị Phượng D17QTHB1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 408 - 209 PHAN THANH

20 178322663 Nguyễn Thúy Phượng T17KDN1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 408 - 209 PHAN THANH

21 179112081 Nguyễn Ngọc Quang D17TMT 7h00 - 02/03/2014 Phòng 408 - 209 PHAN THANH

22 142211256 Phạm Văn Quốc K14XDD2 7h00 - 02/03/2014 Phòng 408 - 209 PHAN THANH

23 142211257 Trần Văn Quốc K14XDD3 7h00 - 02/03/2014 Phòng 408 - 209 PHAN THANH

24 111140293 Lê Bảo Quốc K14XDD2 7h00 - 02/03/2014 Phòng 408 - 209 PHAN THANH

25 169212464 Nguyễn Anh Quốc D16XDDB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 408 - 209 PHAN THANH

26

27

  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                                 GIÁM THỊ 1                        GIÁM THỊ 2                         TRƯỞNG BAN COI THI

  PHAN THANH TÂM



12/17

Thời gian : 07h00 ngày 02/03/2014 Phòng                 - 209 PHAN THANH

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH
ĐỢT : THÁNG 03 NĂM 2014

SV KIỂM TRA THẮC MẮC LIÊN HỆ MAIL: tam_dtu@yahoo.com

1 142211259 Võ Văn Quốc K14XDD1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 413 - 209 PHAN THANH

2 K11.114.0292 Huỳnh Phan   Quốc   K11 XD1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 413 - 209 PHAN THANH

3 152221997 Trần Phước Quy T15XDCB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 413 - 209 PHAN THANH

4 179212928 Nguyễn Thị Bích Quyên D17XDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 413 - 209 PHAN THANH

5 179322567 Thân Thị Quỳnh D17KDN2 7h00 - 02/03/2014 Phòng 413 - 209 PHAN THANH

6 179414763 Phi Ngọc Sâm D17DLKB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 413 - 209 PHAN THANH

7 179112082 Nguyễn Minh Sang D17TMT 7h00 - 02/03/2014 Phòng 413 - 209 PHAN THANH

8 179113449 Tôn Thất Sang D17TMTB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 413 - 209 PHAN THANH

9 179323971 Trần Sang D17KDN1B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 413 - 209 PHAN THANH

10 169212466 Ngô Văn Sáu D16XDDB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 413 - 209 PHAN THANH

11 179414764 Nguyễn Thị Sáu D17DLKB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 413 - 209 PHAN THANH

12 168212037 Đặng Văn Sĩ T16XDD2 7h00 - 02/03/2014 Phòng 413 - 209 PHAN THANH

13 169222500 Xa Thị Sim D16XDCB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 413 - 209 PHAN THANH

14 169222501 Đỗ Minh Sinh D16XDCB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 413 - 209 PHAN THANH

15 152324331 Thái Bá Sinh K15KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 413 - 209 PHAN THANH

16 179212929 Mai Ba Bá Sơn D17XDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 413 - 209 PHAN THANH

17 142221359 Nguyễn Ngọc Sơn K14XDC 7h00 - 02/03/2014 Phòng 413 - 209 PHAN THANH

18 142522870 Nguyễn Thanh Sơn K14QNH3 7h00 - 02/03/2014 Phòng 413 - 209 PHAN THANH

19 152415851 Lê Bình Sơn K15VQH 7h00 - 02/03/2014 Phòng 413 - 209 PHAN THANH

20 179122136 Nguyễn Xuân Tài D17TPM 7h00 - 02/03/2014 Phòng 413 - 209 PHAN THANH

21 152314102 Nguyễn Tấn Tài K15KKT 7h00 - 02/03/2014 Phòng 413 - 209 PHAN THANH

22 179322568 Trần Thị Thúy Tài D17KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 413 - 209 PHAN THANH

23 179113460 Nguyễn Hữu Nguyên Tâm D17TMTB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 413 - 209 PHAN THANH

24 178262693 Lê Thị Thanh Tâm T17YDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 413 - 209 PHAN THANH

25 152413367 Nguyễn Thành Tâm K15DLK 7h00 - 02/03/2014 Phòng 413 - 209 PHAN THANH

26

27

  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                                 GIÁM THỊ 1                        GIÁM THỊ 2                         TRƯỞNG BAN COI THI

  PHAN THANH TÂM



13/17

Thời gian : 07h00 ngày 02/03/2014 Phòng                 - 209 PHAN THANH

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH
ĐỢT : THÁNG 03 NĂM 2014

SV KIỂM TRA THẮC MẮC LIÊN HỆ MAIL: tam_dtu@yahoo.com

1 178322665 Nguyễn Thị Thanh Tâm T17KDN1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 414 - 209 PHAN THANH

2 179323920 Ngô Thị Minh Tâm D17KDN1B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 414 - 209 PHAN THANH

3 169222503 Nguyễn Ngọc Tân D16XDCB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 414 - 209 PHAN THANH

4 178322666 Võ Thanh Tân T17KDN1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 414 - 209 PHAN THANH

5 142231432 Nguyễn Nhật Tân K14KTR2 7h00 - 02/03/2014 Phòng 414 - 209 PHAN THANH

6 152122456 Huỳnh Văn Tấn K15CMU_TPM 7h00 - 02/03/2014 Phòng 414 - 209 PHAN THANH

7 152523816 Trần Thị Nhật Tân K15QNH5 7h00 - 02/03/2014 Phòng 414 - 209 PHAN THANH

8 179212932 Phan Thanh Tặng D17XDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 414 - 209 PHAN THANH

9 142211269 Nguyễn Quang Thái K14XDD3 7h00 - 02/03/2014 Phòng 414 - 209 PHAN THANH

10 152313994 Trần Minh Thái K15KKT 7h00 - 02/03/2014 Phòng 414 - 209 PHAN THANH

11 179323909 Đàm Thị Thái D17KDN1B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 414 - 209 PHAN THANH

12 178262694 Hứa Thị Thắm T17YDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 414 - 209 PHAN THANH

13 169211555 Tô Hồng Thanh D17XDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 414 - 209 PHAN THANH

14 179212934 Nguyễn Văn Thanh D17XDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 414 - 209 PHAN THANH

15 179333711 Nguyễn Phước Thanh D17QTHB2 7h00 - 02/03/2014 Phòng 414 - 209 PHAN THANH

16 142121099 Đặng Tiến Thanh K14TPM 7h00 - 02/03/2014 Phòng 414 - 209 PHAN THANH

17 179313852 Tăng Thị Thanh D17KKT1B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 414 - 209 PHAN THANH

18 152211737 Nguyễn Văn Thành D15XDDB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 414 - 209 PHAN THANH

19 178322668 Đinh Thị Thành T17KDN1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 414 - 209 PHAN THANH

20 179212935 Nguyễn Văn Thành D17XDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 414 - 209 PHAN THANH

21 179333672 Nguyễn Thị Thanh Thảo D17QTHB1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 414 - 209 PHAN THANH

22 179333732 Trần Thị Uyên Thảo D17QTHB2 7h00 - 02/03/2014 Phòng 414 - 209 PHAN THANH

23 152122534 Ngô Phú Thảo K15TPM 7h00 - 02/03/2014 Phòng 414 - 209 PHAN THANH

24 178262696 Lê Thị Phương Thảo T17YDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 414 - 209 PHAN THANH

25 178262697 Nguyễn Phương Thảo T17YDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 414 - 209 PHAN THANH

26

27

  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                                 GIÁM THỊ 1                        GIÁM THỊ 2                         TRƯỞNG BAN COI THI

  PHAN THANH TÂM



14/17

Thời gian : 07h00 ngày 02/03/2014 Phòng                 - 209 PHAN THANH

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH
ĐỢT : THÁNG 03 NĂM 2014

SV KIỂM TRA THẮC MẮC LIÊN HỆ MAIL: tam_dtu@yahoo.com

1 152413368 Phạm Thị Thảo K15DLK 7h00 - 02/03/2014 Phòng 506 - 209 PHAN THANH

2 169311745 Trương Thị Bích Thảo D16KKT 7h00 - 02/03/2014 Phòng 506 - 209 PHAN THANH

3 152320848 Trần Thị Thảo T16KDN1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 506 - 209 PHAN THANH

4 179322574 Lê Nguyên Thảo D17KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 506 - 209 PHAN THANH

5 179322578 Nguyễn Thị Thanh Thảo D17KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 506 - 209 PHAN THANH

6 179212936 Đỗ Minh Thiên D17XDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 506 - 209 PHAN THANH

7 152515942 Nguyễn Trung Thiện K15KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 506 - 209 PHAN THANH

8 142211280 Huỳnh Thiện K14XDD1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 506 - 209 PHAN THANH

9 179112089 Trương Văn Thiện D17TMT1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 506 - 209 PHAN THANH

10 178262712 Nguyễn Thị Thiệp T17YDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 506 - 209 PHAN THANH

11 179333680 Văn Tăng Thịnh D17QTHB1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 506 - 209 PHAN THANH

12 178262698 Hoàng Thị Thịnh T17YDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 506 - 209 PHAN THANH

13 179113468 Nguyễn Như Thọ D17TMTB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 506 - 209 PHAN THANH

14 169321903 Đinh Thị Kim Thoa D16KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 506 - 209 PHAN THANH

15 152211707 Phạm Văn Thoại D15XDDB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 506 - 209 PHAN THANH

16 152412055 Nguyễn Hoàng Thông K15DLK 7h00 - 02/03/2014 Phòng 506 - 209 PHAN THANH

17 168212048 Đặng Xuân Thu T16XDC 7h00 - 02/03/2014 Phòng 506 - 209 PHAN THANH

18 179333743 Nguyễn Thị Mai Thu D17QTHB2 7h00 - 02/03/2014 Phòng 506 - 209 PHAN THANH

19 152211758 Nguyễn Thị Xuân Thu D15XDDB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 506 - 209 PHAN THANH

20 122210320 Lưu Văn Thuận K13XDD2 7h00 - 02/03/2014 Phòng 506 - 209 PHAN THANH

21 179523803 Trần Thị Thương D17QNHB1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 506 - 209 PHAN THANH

22 179112092 Từ Thị Hoài Thương D17TMT 7h00 - 02/03/2014 Phòng 506 - 209 PHAN THANH

23 168322904 Phan Thị Hồng Thương T16KDNB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 506 - 209 PHAN THANH

24 179414808 Phan Thị Thương D17DLKB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 506 - 209 PHAN THANH

25

26

27

  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                                 GIÁM THỊ 1                        GIÁM THỊ 2                         TRƯỞNG BAN COI THI

  PHAN THANH TÂM



15/17

Thời gian : 07h00 ngày 02/03/2014 Phòng                 - 209 PHAN THANH

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH
ĐỢT : THÁNG 03 NĂM 2014

SV KIỂM TRA THẮC MẮC LIÊN HỆ MAIL: tam_dtu@yahoo.com

1 179333659 Hà Thị Mỹ Thường D17QTHB1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 513 - 209 PHAN THANH

2 178322671 Vương Thị Minh Thúy T17KDN1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 513 - 209 PHAN THANH

3 179322587 Trần Thị Thu Thúy D17KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 513 - 209 PHAN THANH

4 179333678 Lê Thị Lệ Thủy D17QTHB2 7h00 - 02/03/2014 Phòng 513 - 209 PHAN THANH

5 179312424 Mai Thị Thu Thủy D17KKT 7h00 - 02/03/2014 Phòng 513 - 209 PHAN THANH

6 179322590 Nguyễn Thị Thanh Thủy D17KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 513 - 209 PHAN THANH

7 178262703 Trần Thị Thủy Tiên T17YDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 513 - 209 PHAN THANH

8 179212937 Ngô Hữu Tiến D17XDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 513 - 209 PHAN THANH

9 179523817 Nguyễn Trần Cẩm Tiến D17QNHB1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 513 - 209 PHAN THANH

10 122331351 Nguyễn Viết Tiệp K14QTH3 7h00 - 02/03/2014 Phòng 513 - 209 PHAN THANH

11 179412241 Nguyễn Thanh Tín D17DLK 7h00 - 02/03/2014 Phòng 513 - 209 PHAN THANH

12 1827122134 Võ Thương Tín D18CMU_TPM 7h00 - 02/03/2014 Phòng 513 - 209 PHAN THANH

13 152314086 Đỗ Thị Tình K15KKT 7h00 - 02/03/2014 Phòng 513 - 209 PHAN THANH

14 122321194 Nguyễn Đình Trà K13KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 513 - 209 PHAN THANH

15 178262704 Nguyễn Thị Ái Trâm T17YDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 513 - 209 PHAN THANH

16 179312427 Đặng Thị Thúy Trâm D17KKT 7h00 - 02/03/2014 Phòng 513 - 209 PHAN THANH

17 179323967 Lê Thị Thùy Trâm D17KKT1B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 513 - 209 PHAN THANH

18 179332781 Nguyễn Thị Diệu Trang D17QTH1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 513 - 209 PHAN THANH

19 179333692 Lê Thị Ánh Trang D17QTHB2 7h00 - 02/03/2014 Phòng 513 - 209 PHAN THANH

20 179523792 Hoàng Thị Ngọc Nhật Trang D17QNHB1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 513 - 209 PHAN THANH

21 178262705 Lê Thị Trang T17YDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 513 - 209 PHAN THANH

22 179414781 Nguyễn Thúy Trang D17DLKB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 513 - 209 PHAN THANH

23 1826122140 Trương Thị Thu Trang D18CMU_TPM 7h00 - 02/03/2014 Phòng 513 - 209 PHAN THANH

24 152525501 Phạm Thị Thu Trang K15QNH4 7h00 - 02/03/2014 Phòng 513 - 209 PHAN THANH

25 169211569 Nguyễn Minh Trí D16XDD2 7h00 - 02/03/2014 Phòng 513 - 209 PHAN THANH

26

27

  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                                 GIÁM THỊ 1                        GIÁM THỊ 2                         TRƯỞNG BAN COI THI

  PHAN THANH TÂM



16/17

Thời gian : 07h00 ngày 02/03/2014 Phòng                 - 209 PHAN THANH

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH
ĐỢT : THÁNG 03 NĂM 2014

SV KIỂM TRA THẮC MẮC LIÊN HỆ MAIL: tam_dtu@yahoo.com

1 1827122129 Nguyễn Như Hải Triều D18CMU_TPM 7h00 - 02/03/2014 Phòng 514 - 209 PHAN THANH

2 178262706 Trần Thị Như Trinh T17YDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 514 - 209 PHAN THANH

3 168212050 Nguyễn Công Trỗi T16XDD2 7h00 - 02/03/2014 Phòng 514 - 209 PHAN THANH

4 168222119 Nguyễn Quang Trung T16XDC 7h00 - 02/03/2014 Phòng 514 - 209 PHAN THANH

5 179333651 Đàm Quang Trung D17QTHB2 7h00 - 02/03/2014 Phòng 514 - 209 PHAN THANH

6 168222121 Nguyễn Tấn Trường T16XDC 7h00 - 02/03/2014 Phòng 514 - 209 PHAN THANH

7 179212940 Nguyễn Văn Tuấn D17XDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 514 - 209 PHAN THANH

8 142211299 Hà Anh Tuấn K14XDD2 7h00 - 02/03/2014 Phòng 514 - 209 PHAN THANH

9 168212053 Phạm Minh Tuấn T16XDD2 7h00 - 02/03/2014 Phòng 514 - 209 PHAN THANH

10 168212054 Văn Đình Tuấn T16XDD2 7h00 - 02/03/2014 Phòng 514 - 209 PHAN THANH

11 179332783 Lê Anh Tuấn D17QTH1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 514 - 209 PHAN THANH

12 179322629 Phạm Ngọc Tuấn D17KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 514 - 209 PHAN THANH

13 179322607 Trần Văn Tuấn D17KDN1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 514 - 209 PHAN THANH

14 122230676 Nguyễn Anh Tuấn K13KTR2 7h00 - 02/03/2014 Phòng 514 - 209 PHAN THANH

15 179333705 Vũ Trung Tùng D17QTHB2 7h00 - 02/03/2014 Phòng 514 - 209 PHAN THANH

16 179322608 Mai Xuân Tùng D17KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 514 - 209 PHAN THANH

17 179113464 Nguyễn Đức Tùng D17TMTB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 514 - 209 PHAN THANH

18 178262711 Huỳnh Thị Tuyết T17YDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 514 - 209 PHAN THANH

19 179523827 Nguyễn Thị Vân D17QNHB1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 514 - 209 PHAN THANH

20 179113465 Nguyễn Thị Vân D17TMTB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 514 - 209 PHAN THANH

21 178262707 Lê Thị Hồng Vân T17YDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 514 - 209 PHAN THANH

22 178262708 Phùng Thị Thanh Vân T17YDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 514 - 209 PHAN THANH

23 179414780 Phan Thị Hồng Vân D17DLKB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 514 - 209 PHAN THANH

24 179322615 Phan Thị Hồng Vân D17KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 514 - 209 PHAN THANH

25 179322616 Trương Thị Hà Vân D17KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 514 - 209 PHAN THANH

26

27

  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                                 GIÁM THỊ 1                        GIÁM THỊ 2                         TRƯỞNG BAN COI THI

  PHAN THANH TÂM



17/17

Thời gian : 07h00 ngày 02/03/2014 Phòng                 - 209 PHAN THANH

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH
ĐỢT : THÁNG 03 NĂM 2014

SV KIỂM TRA THẮC MẮC LIÊN HỆ MAIL: tam_dtu@yahoo.com

1 179212942 Phan Quốc Việt D17XDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 507 - 209 PHAN THANH

2 152122522 Nguyễn Xuân Việt K15CMU_TPM 7h00 - 02/03/2014 Phòng 507 - 209 PHAN THANH

3 169212478 Ngô Văn Vinh D16XDDB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 507 - 209 PHAN THANH

4 169212479 Nguyễn Trần Hiếu Vinh D16XDDB 7h00 - 02/03/2014 Phòng 507 - 209 PHAN THANH

5 168212057 Nguyễn Đức Vinh T16XDD2 7h00 - 02/03/2014 Phòng 507 - 209 PHAN THANH

6 168222129 Nguyễn Đình Vinh T16XDD2 7h00 - 02/03/2014 Phòng 507 - 209 PHAN THANH

7 179333637 Ngô Đức Vinh D17QTHB1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 507 - 209 PHAN THANH

8 178322677 Đặng Quang Vinh T17KDN1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 507 - 209 PHAN THANH

9 142231471 Võ Đại Vinh K14KTR2 7h00 - 02/03/2014 Phòng 507 - 209 PHAN THANH

10 168212058 Phạm Vĩnh T16XDD2 7h00 - 02/03/2014 Phòng 507 - 209 PHAN THANH

11 179523781 Nguyễn Xuân Vĩnh D17QNHB1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 507 - 209 PHAN THANH

12 179212943 Trần Diệu Vũ D17XDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 507 - 209 PHAN THANH

13 152413352 Lê Hồng Vũ K15DLK 7h00 - 02/03/2014 Phòng 507 - 209 PHAN THANH

14 152413348 Hoàng Tuấn Vũ K15DLK 7h00 - 02/03/2014 Phòng 507 - 209 PHAN THANH

15 152125826 Nguyễn Xuân Vũ K15CMU_TPM 7h00 - 02/03/2014 Phòng 507 - 209 PHAN THANH

16 179313828 Hoàng Vũ D17KKT1B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 507 - 209 PHAN THANH

17 179322619 Lê Văn Vũ D17KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 507 - 209 PHAN THANH

18 152343297 Hồ Sĩ Tuấn Vũ K15QTM1 7h00 - 02/03/2014 Phòng 507 - 209 PHAN THANH

19 169322730 Nguyễn Văn Vui D16KDN1B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 507 - 209 PHAN THANH

20 179212944 Hoàng Minh Vương D17XDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 507 - 209 PHAN THANH

21 179323997 Dương Quốc Vương D17KDN1B 7h00 - 02/03/2014 Phòng 507 - 209 PHAN THANH

22 178262709 Nguyễn Thị Kim Xuyến T17YDD 7h00 - 02/03/2014 Phòng 507 - 209 PHAN THANH

23 142322110 Bùi Thị Hải Yến K14KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 507 - 209 PHAN THANH

24 179322624 Lê Hoàng Yến D17KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 507 - 209 PHAN THANH

25 179322625 Nguyễn Thanh Yến D17KDN 7h00 - 02/03/2014 Phòng 507 - 209 PHAN THANH

26

27

  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                                 GIÁM THỊ 1                        GIÁM THỊ 2                         TRƯỞNG BAN COI THI

  PHAN THANH TÂM


